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Môn: Lý Chương trình: Chuyên - Lớp 10


Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề gồm 04 trang )
	Mã đề: 132



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)

Câu 1: Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 . Khoảng thời gian rơi của vật một lớn gấp hai khoảng thời gian rơi của vật hai . Tỉ số các độ cao 
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A. 1/4.
B. 4.
C. 1/2.
D. 2.
Giải: 
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( chọn A

Câu 2: Trong chuyển động tròn đều tâm O, bán kính R, tốc độ dài của vật là v, tốc độ góc là ω, gia tốc của vật là a, chu kì của vật là T. Biểu thức nào dưới đây không đúng?
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A. v = ωR.
B. v = 2πf.
C. T =
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Giải:
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( B là biểu thức không đúng ( chọn B
Câu 3: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị tốc độ được biểu diễn trên hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau?

A. Từ 0 đến 1s.
B. Từ 1s đến 2s.

   C. Từ 1s đến 3s.
D. Từ 2s đến 3s. 
Giải: Theo định luật 1 NewTon, các lực tác dụng lên vật cân bằng thì vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều, khi đó vận tốc vật không đổi, đồ thị v(t) là đường nằm ngang song song trục Ot ( theo đồ thị là khoảng thời gian 0 đến 1 giây ( chọn A
Câu 4: Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B, cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng độ cao, bi A được thả còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết câu nào sau đây đúng?

A. Cả hai chạm đất cùng lúc.

B. A chạm đất trước B.

C. Thời gian chuyển động của bi B lớn gấp hai lần thời gian chuyển động của bi A.

D. A chạm đất sau B.
Giải: Khi bỏ qua sức cản không khí thì bi A rơi tự do, bi B ném ngang, mà vật rơi tự do tại độ cao h và vật ném ngang tại độ cao h đều có thời gian ném đến khi chạm đất là 
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nên cả 2 chạm đất cùng lúc ( chọn A
Câu 5: Một sợi dây có khối lượng không đáng kể, một đầu được giữ cố định, đầu kia có gắn một vật nặng có khối lượng m. Vật đứng yên cân bằng. Khi đó

A. vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

B. vật chịu tác dụng của trọng lực, lực ma sát và lực căng dây.

C. vật chịu tác dụng của ba lực và hợp lực của chúng bằng không.

D. vật chịu tác dụng của trọng lực và lực căng dây.
Giải: Theo định luật 1 NewTon, vật đứng yên tiếp tục đứng yên cân bằng khi các lực tác dụng lên vật có hợp lực bằng không, do đó vật treo đứng cân bằng khi chịu 2 lực cân bằng là lực căng dây và trọng lực ( chọn D
Câu 6: Một vật có khối lượng 5kg móc vào lực kế treo trong một thang máy đang chuyển động thì lực kế chỉ 55N, lấy g= 9,8m/s2. Tìm kết luận đúng.

A. Thang máy chuyển động đều.
B. Gia tốc thang máy hướng xuống

C. Gia tốc thang máy hướng lên.
D. Chuyển động đi lên.
Giải: Khi vật móc vào lực kế đặt trong thang máy đang chuyển động thì vật chịu tác dụng của 3 lực: trọng lực 
[image: image7.wmf]P

ur

 có phương thẳng đứng hướng xuống, lực đàn hồi 
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 có phương thẳng đứng hướng lên và lực quán tính 
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 phương thẳng đứng và chưa biết chiều. Ba lực tác dụng làm vật đứng yên cân bằng nên:
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Ta có P = mg = 49 N bé hơn F = 55 N nên 
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là hướng xuống, mà lực quán tính ngược chiều với gia tốc của hệ quy chiếu (thang máy) nên suy ra gia tốc hướng lên ( chọn C
Câu 7: Dây treo của quả cầu khi treo trên trần toa tàu đang chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang đã hợp với phương thẳng đừng góc ∝ = 15o. Lấy g = 9,8m/s2  Gia tốc của toa tàu là bao nhiêu?

A. 20m/s2.
B. 3,5m/s2.
C. 2,9m/s2.
D. 2,6m/s2.
Giải: Vật treo trên dây trong toa tàu chịu tác dụng 3 lực : trọng lực 
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phương thẳng đứng hướng xuống, lực căng dây 
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dọc theo sợi dây và hướng vào điểm chính giữa sợi dây, lực quán tính 
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theo phương ngang ngược hướng với vec tơ gia tốc của đoàn tàu. Vật đứng cân bằng nên :
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là 2 cạnh góc vuông, 
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là cạnh huyền.
Góc giữa dây treo và phương thẳng đứng là góc giữa
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là cạnh đối của góc α ( 
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Câu 8: Tác dụng một lực F1 làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ được một quãng đường s và đạt tốc độ v1=3m/s. Nếu tác dụng một lực F2 làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ được một quãng đường s và đạt tốc độ v2 = 2m/s. Nếu tác dụng một lực 
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 làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ được một quãng đường s thì đạt tốc độ bằng

A. 5m/s.
B. 52m/s.
C. 11m/s.
D. 16m/s.
Giải: Khi vật chuyển động từ trạng thái nghỉ ta có vận tốc ban đầu bằng 0 nên với chiều dương là chiều chuyển động thì quãng đường đi của vật đến khi đạt vận tốc v là:
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( lực F gây ra gia tốc cho vật có độ lớn là: 
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Ta có 
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Suy ra 
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Câu 9: Một viên bi có khối lượng 200g được nối vào đầu A của một sợi dây dài OA = 1m. Quay cho viên bi chuyển động tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng quanh O với vận tốc 30 vòng /phút. Lấy 
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m/s2. Sức căng của dây OA khi viên bi ở vị trí thấp nhất là

A. 4N.
B. 10N.
C. 0N.
D. 4N.
Giải: Khi viên bi chuyển động tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng quanh điểm treo O thì trọng lực và lực căng dây hợp lại tạo thành lực hướng tâm. 
Khi viên bi ở vị trí thấp nhất thì trọng lực 
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có phương thẳng đứng chiều hướng xuống, lực căng dây 
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có phương thẳng đứng chiều hướng lên (vì 
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có phương theo sợi dây và chiều hướng vào điểm giữa sợi dây) và lực hướng tâm 
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có phương thẳng đứng chiều hướng lên (vì 
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theo phương bán kính quỹ đạo, chiều hướng và tâm quỹ đạo).
Theo định luật 2 NewTon ta có:
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Với R = OA = 1 m, m = 0,2 kg, 
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Câu 10: Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên.

A. Không thay đổi.
B. Tăng lên.
C. Giảm đi.
D. Không biết được.
Giải: Hệ số ma sát chỉ phụ thuộc tình trạng của bề mặt nên lực ém hai mặt tiếp xúc tăng lên không làm thay đổi tình trạng bề mặt, do đó hệ số ma sát không đổi ( chọn A
Câu 11: Một ô tô có khối lượng 1,5tấn chuyển động trên cầu vồng lên có bán kính 50m với vận tốc 36km/h. Lấy g=10m/s2. Lên  điểm cao nhất, ô tô đè lên cầu một áp lực

A. 18000N.
B. 12000N.
C. 1200N.
D. 1800N.
Giải: Khi ô tô chuyển động trên cầu cong vồng lên, trọng lực và phản lực mặt cầu tác dụng lên xe hợp lại là lực hướng tâm làm xe chuyển động tròn. Tại điểm cao nhất của cầu, trọng lực và lực hướng tâm có phương thẳng đứng chiều hướng xuống, phản lực có phương thẳng đứng chiều hướng lên nên ta có:
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với v = 36 km/h = 10 m/s, R = 50 m
Suy ra áp lực có độ lớn bằng phản lực và bằng 
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Câu 12: Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N.

A. α =120o.
B.  = 1800.
C.  = 00.
D.  = 900. 
Giải: Gọi α là góc giữa 2 lực thành phần ta có: 
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Suy ra góc α = 1200 ( chọn A

Câu 13: Một đồng hồ có kim giờ dài 4cm, kim phút dài 5cm. Coi chuyển động của các đầu kim là chuyển động tròn đều. Tỉ số tốc độ góc và tỉ số tốc độ dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là

A. 12; 48/5.
B. 5; 4.
C. 1/12; 5/48.
D. 12; 15.
Giải: Ta có chu kỳ kim phút là 1 giò, chu kỳ kim giờ là 12 giờ
Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ: 
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Tỉ số tốc độ dài của đầu kim phút và đầu kim giờ: 
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( chọn D
Câu 14: Chọn câu đúng ?

A. Vật đang đứng yên mà chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật sẽ chuyển động thẳng đều.

B. Vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật sẽ chuyển động thẳng đều.

C. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.

D. Nếu lực tác dụng vào vật có độ lớn tăng dần thì vật sẽ chuyển động nhanh dần.
Giải: Theo định luật 1 NewTon, vật đang chuyển động mà chịu các lực có hợp lực bằng 0 (các lực cân bằng) thì vật sẽ chuyể động thẳng đều ( chọn B
[image: image100.bmp]
Câu 15: Hình bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của độ dãn 
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của một lò xo vào lực kéo F. Độ cứng của lò xo bằng

 A. 0,8N/cm.
B. 0,4N/cm.

    C. 1,25N/cm.
D. 1N/cm.
Giải: Theo định luật Hooke, F = k.∆l , theo đồ thị F = 4 N khi ∆l = 5 cm ( 
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Câu 16: Hãy chỉ ra câu không đúng

A. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.

B. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

C. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

D. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.
Giải: Khi vật chuyển động thẳng đều thì vec tơ vận tốc của vật không đổi, mà vận tốc vật cùng phương, cùng chiều chuyển động nên vật chuyển động có chiều không đổi, suy ra phát biểu C sai ( chọn C
[image: image101.bmp]Câu 17: Một vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ 2 dây OA làm với trần một góc 600 và OB nằm ngang. Độ lớn của lực căng T1 của dây OA bằng

A. 
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D. P.
Giải: Ta có vật cân bằng nên: 
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Gọi góc giữa 
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Ta có 
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 ( chọn B

Câu 18: Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn
 hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng?

A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2.

B. F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.

C. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.

D. Trong mọi trường hợp: [image: image64.wmf]1212
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Giải: Do 2 lực thành phần và hợp lực tạo thành tam giác hoặc cùng phương, cùng chiều hoặc cùng phương, ngược chiều nên thoả mãn [image: image65.wmf]1212
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 ( chọn D
Câu 19: Trong giới hạn đàn hồi của lò xo, khi lò xo biến dạng hướng của lực đàn hồi ở lò xo sẽ

A. hướng theo trục và hướng vào trong.

B. hướng vuông góc với trục lò xo.

C. hướng theo trục và hướng ra ngoài.

D. luôn ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng.
Giải: Khi còn trong giới hạn đàn hồi thì lực đàn hồi và ngoại lực làm lò xo cân bằng ở vị trí đang biến dạng, nên lực đàn hồi ngược hướng với ngoại lực gây ra biến dạng ( chọn D
Câu 20: Điều nào sau đây là sai khi nói về lực và phản lực?

A. Lực và phản lực luôn cùng giá.

B. Lực và phản lực luôn cùng độ lớn.

C. Lực và phản lực luôn cùng chiều.

D. Lực và phản lực luôn xuất hiện và mất đi đồng thời.
Giải: Theo định luật 3 NewTon, lực và phản lực là 2 lực trực đối có cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều, đặt vào 2 vật khác nhau nên phát biểu C sai ( chọn C
Câu 21: Người ta phóng một con tàu vũ trụ từ Trái Đất bay về hướng Mặt Trăng. Biết rằng khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính R của Trái Đất; khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Hỏi ở cách tâm Trái Đất bao nhiêu thì lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng lên con tàu vũ trụ sẽ cân bằng nhau?

A. 60R.
B. 50R.
C. 45R.
D. 54R.
Giải: Gọi r là khoảng cách từ tâm Trái Đất đến vị trí M có lực hút của Trái Đất và Mặt Trăng lên tàu vũ trụ cân bằng nhau. Khi đó độ lớn lực hấp dẫn giữa Trái Đất lên tàu và lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng lên tàu bằng nhau suy ra
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( chọn D
Câu 22: Một xe máy đang chạy với vận tốc 5m/s thì hãm phanh, xe chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng hẳn thì đi được quãng đường 12,5m. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa độ tại vị trí bắt đầu hãm phanh. Gia tốc của xe là

A. 2m/s2.
B. - 1m/s2.
C. - 2m/s2.
D. 1 m/s2.
Giải: Ta có 
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, khi vật dừng v = 0 nên 
[image: image68.wmf]2

2

0

5

1

22.12,5

v

a

s

-

==-=-

 m/s2 
( chọn B
Câu 23: Chọn câu sai

A. Lực quán tính gây ra biến dạng cho vật.
B. Lực quán tính gây ra gia tốc cho vật.

C. Lực quán tính có phản lực.
D. Biểu thức lực quán tính: [image: image69.png]


q = -m[image: image70.png]


.
Giải: Lực quán tính xuất hiện khi vật ở trong hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc, có hướng ngược với gia tốc hệ quy chiếu, độ lớn bằng ma với a là gia tốc hệ quy chiếu, m là khối lượng vật, không phải là lực tương tác giữa 2 vật nên không có phản lực ( câu C là phát biểu sai ( chọn C
Câu 24: Một hành khách ngồi ở cửa sổ một chiếc tàu A đang chạy trên đường ray với vận tốc v1 = 72 km/h, nhìn chiếc tàu B chạy ngược chiều ở đường ray bên cạnh qua một thời gian nào đó. Nếu tàu B chạy cùng chiều, thì người khách đó nhận thấy thời gian mà tàu B chạy qua mặt mình lâu gấp 3 lần so với trường hợp trước. Vận tốc của tàu B là

A. 40 km/h hoặc 150 km/h.
B. 35 km/h hoặc 135 km/h.

C. 36 km/h hoặc 144 km/h.
D. 30 km/h hoặc 140 km/h.
Giải: Hành khách thấy tàu B chạy qua mình khi tàu B chuyển động với vận tốc v đi hết chiều dài tàu B (quãng đường s) , vận tốc v là vận tốc tàu B so với tàu A. Khi đó, theo công thức cộng vận tốc trong chuyển động tương đối ta có: 
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 là vận tốc tàu B so với đường ray.
Khi tàu B chạy ngược chiều: 
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Khi tàu B chạy cùng chiều: 
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Trên cùng quãng đường s, thời gian cùng chiều lâu gấp 3 thời gian ngược chiều nên


[image: image77.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

22

22

22

72372

72372

72372

72372

vv

vv

vv

vv

+=-

é

ê

+=-

ê

ê

--=-

ê

ê

--=-

ë


Với 
[image: image78.wmf]2

0

v

>


Giải ra ta được 
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( chọn C
Câu 25: Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều ?

A. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi .

B. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.

C. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất đối với thời gian.

D. Gia tốc của chuyển động không đổi .
Giải: Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì gia tốc có độ lớn và độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian ( chọn B----------------------------------------------
II.PHẦN TỰ LUẬN ( 5.0 điểm)

Câu 1 (1 điểm). 

Một viên bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang). Lấy g = 10m/s2. 

a. Tính tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi bàn.

b. Tính vận tốc của viên bi khi vừa chạm nền nhà.

c. Góc hợp bởi phương vận tốc và phương ngang sau khi ném 0,2s.
Giải: 

1a. 
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1b. 
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1c. 
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Câu 2 (1 điểm). 

Con lắc lò xo treo trên mặt phẳng nghiêng như hình vẽ, có chiều dài ban đầu khi chưa theo vật là [image: image84.wmf](
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vật nặng gắn vào lò xo có khối lượng [image: image85.wmf](

)

mkg

0,5

=

 và lò 
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. Chiều dài của lò xo khi vật ở 
vị trí cân bằng (đứng yên) trên mặt phẳng nằm nghiêng là bao nhiêu ? Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. Lấy g =10m/s2.
Giải: 

-Phân tích lực vẽ hình (0,25 điểm)
-ĐKCB : 
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Chiếu được: 
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Suy ra 
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Câu 3 ( 3 điểm ).

Một hệ vật được bố trí như hình vẽ . Biết khối lượng các vật m1= 5kg, m2= 3kg, dây nối có khối lượng không đáng kể, hệ số ma sát giữa vật m1 và mặt phẳng ngang là µ = 0,2. Lấy g = 10m/s2.

a. Xác định gia tốc và vận tốc của hệ sau 2s kể từ lúc bắt đầu thả hệ chuyển động.

b. Tính lực nén lên trục ròng rọc. [image: image90.png]m1





c. Sau 2s dây nối giữa 2 vật bị đứt. Hỏi vật m1 đi được đoạn đường bao nhiêu trên mặt bàn. Cho biết bàn đủ dài. 
Giải: 
3.a

Vẽ hình phân tích lực (0,25 điểm)

Áp dụng định luật II Niuton:

Vật 1: 
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 (0,25 điểm)
Vật 2: 
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Chiếu được:
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P2 -T2 = m2a2 (0,25 điểm)
a1 =a2 =a; T1= T2 =T (0,25 điểm)
Thay vào suy ra : 
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V= at = 5m/s (0,25 điểm)
Suy ra lực căng dây: T2  = m2g+m2a=37,5N (0,25 điểm)
Lực nén : T =
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